
Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự
trong tố tụng dân sự
Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự
chính là một nội dung cụ thể trong những nội dung về quyền bình đẳng
của mỗi công dân trước pháp luật được quan tâm thực hiện trong thực tế.
Bài viết nghiên cứu một số vấn đề lý luận về bảo đảm quyền bình đẳng của
đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự.

1. Khái quát chung về quyền bình đẳng của đương sự

“Quyền” được hiểu là những quy định pháp luật thực định cho phép mỗi chủ thể
pháp luật có thể được làm việc gì đó hoặc yêu cầu, ngăn cản người khác làm việc gì
đó vì lợi ích của chính mình hoặc lợi ích của người khác[1]. Còn thuật ngữ “bình
đẳng” là chỉ sự “ngang hàng nhau về địa vị và quyền lợi”[2]. Như vậy, quyền bình
đẳng có thể được hiểu một cách chung nhất là sự ngang nhau về địa vị pháp lý, về
quyền lợi và nghĩa vụ.

Dưới góc độ là một thuật ngữ pháp lý, qua nghiên cứu dưới phương diện lịch sử cho
thấy, thuật ngữ “bình đẳng” và “quyền bình đẳng” chưa được sử dụng ngay khi có
pháp luật mà chỉ xuất hiện sau khi pháp luật ra đời được một thời gian khá dài. Theo
đó, các nhà triết học và tư tưởng cho rằng, quyền bình đẳng là một trong những quyền
thiên bẩm, tự nhiên, cơ bản của con người và dù có khác biệt về thể chất, khả năng,
hoàn cảnh sống hay của cải thì quyền này phải được bảo vệ ở mọi chế độ xã hội. Ở
Việt Nam, quyền bình đẳng được ghi nhận tại Điều 16 Hiến pháp năm 2013: “Mọi
người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống
chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”. Cụ thể hóa quyền bình đẳng, pháp luật tố
tụng dân sự hiện nay đã khẳng định quyền bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các
đương sự trong tố tụng dân sự bằng một nguyên tắc được quy định tại Điều 8 Bộ luật
Tố tụng dân sự năm 2015.

Đương sự trong tố tụng dân sự là người tham gia tố tụng dân sự để bảo vệ quyền, lợi
ích của mình trước Tòa án. Nghiên cứu về quyền bình đẳng của đương sự trong pháp
luật tố tụng dân sự, nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Đẩu đã chỉ rõ, bình đẳng có nghĩa
là “không bao hàm ý nghĩa giàu nghèo, sang hèn, mạnh yếu, tất cả đều phải chung
một số phận trước công lý”. Ông khẳng định, quyền bình đẳng sẽ “san phẳng sự bất
bình đẳng của mọi công dân trước công lý về phương diện bản chất của Tòa án và
luật lệ áp dụng”, vì thế quyền bình đẳng của đương sự phụ thuộc nhiều vào thái độ,
hành vi của Tòa án[3]. Tác giả Nguyễn Ngọc Điện cho rằng, không thể hiểu bình



đẳng một cách cào bằng, cứng nhắc, vì “mọi cá nhân không nhất thiết đều phải có
quyền và nghĩa vụ giống nhau, dù tất cả các cá nhân đều bình đẳng trước pháp
luật”[4]…

Về bản chất, quyền bình đẳng của đương sự được ghi nhận trong pháp luật tố tụng
dân sự có nguồn gốc từ quyền bình đẳng của con người, do đó quyền bình đẳng của
đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự trước hết phải được hiểu là một trong những
quyền tố tụng quan trọng, thể hiện tính đặc thù của đương sự trong pháp luật tố tụng
dân sự. Theo đó, giải pháp đầu tiên, đồng thời cũng là đặc điểm đầu tiên của bảo đảm
quyền bình đẳng của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự là pháp luật tố tụng
dân sự ghi nhận cụ thể các đương sự trong tố tụng dân sự bình đẳng với nhau về các
quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm pháp lý bởi với thực tế tại nhiều quốc gia có
hệ thống pháp luật phát triển, luật pháp được coi là phương tiện để đạt được những
kết quả công bằng và phương tiện này “có vị trí, vai trò và tầm quan trọng hàng đầu”.
Ngoài ra, quyền bình đẳng của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự không chỉ là
việc pháp luật tố tụng dân sự ghi nhận đương sự có quyền và nghĩa vụ ngang nhau
trước Tòa án mà còn quy định về việc đương sự đều phải chịu trách nhiệm pháp lý
như nhau, mỗi đương sự luôn có quyền gắn liền với nghĩa vụ tố tụng dân sự. Quyền
bình đẳng của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự không chỉ là việc pháp luật
tố tụng dân sự quy định Tòa án không được phân biệt đối xử giữa các đương sự mà
còn là quy định Tòa án phải tạo cơ hội như nhau cho các đương sự thực hiện quyền,
nghĩa vụ tố tụng, không phân biệt đối xử mà phải bảo vệ công bằng quyền, lợi ích
hợp pháp của các bên đương sự.

Gắn liền với các quy định về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của đương sự là ngang
nhau thì bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự còn
là các quy định về vai trò, trách nhiệm của Tòa án trong việc tạo điều kiện, bảo đảm
cho đương sự được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trước Tòa án và các quy định về
chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong việc giám sát quyền bình đẳng của
đương sự là vai trò, nhiệm vụ của những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong
việc phối hợp bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự cũng là các quy định không
thể thiếu.

Như vậy, bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự là
tổng hợp các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về bình đẳng quyền, nghĩa vụ,
trách nhiệm của đương sự, về trách nhiệm, nhiệm vụ của Tòa án, Viện kiểm sát và
các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giúp đỡ đương sự thực hiện
quyền bình đẳng trong suốt quá trình tố tụng dân sự.



2. Cơ sở bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong pháp luật tố tụng dân
sự Việt Nam

Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong tố tụng dân sự cần phải được thể chế
hóa bằng pháp luật. Cơ sở của việc luật hóa bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự
trong tố tụng dân sự xuất phát từ những lý do sau:

Một là, bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự xuất
phát từ yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Quyền con người, trong đó có quyền bình đẳng là cái có trước và Nhà nước với công
cụ là pháp luật chỉ làm nhiệm vụ ghi nhận và bảo vệ. Cũng như quyền tự nhiên khác
của con người, quyền bình đẳng là một quyền không thể phủ nhận nên quyền bình
đẳng tuyệt đối được nhà nước ghi nhận, bảo đảm thực hiện và bảo vệ bằng hệ thống
các quy phạm pháp luật khi nó bị xâm phạm. Bản chất của sự bình đẳng là sự công
nhận các giá trị như nhau của các thành viên trong xã hội trong tất cả các lĩnh vực
khác nhau, nếu nhà nước ghi nhận các chủ thể pháp luật đều có giá trị như nhau và
nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng của các chủ thể đó trong các quy định của pháp
luật thì đó là một trong những biểu hiện của một nhà nước pháp quyền văn minh,
tiến bộ. Theo A.I. Kovalenco, nhà nước pháp quyền phải là một nhà nước dựa trên
tính tối cao của pháp luật, quy định trách nhiệm tương hỗ của công dân và nhà nước
trong phạm vi của pháp luật, bảo đảm các quyền và tự do của công dân, tất cả các
công dân, người có chức vụ, các cơ quan, tổ chức phải có sự chấp hành và tuân thủ
thường xuyên pháp luật. Việt Nam đang xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa nên việc công nhận, đề cao và bảo vệ quyền con người nói
chung, quyền bình đẳng của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự nói riêng là một
yêu cầu tất yếu. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trước hết phải dựa
trên nền tảng dân chủ xã hội. Việc công nhận và bảo đảm quyền con người, quyền
công dân là biểu hiện rõ nét nhất của nền dân chủ. Đây cũng là lý do giải thích tại
sao trong các bộ luật tố tụng dân sự của Việt Nam đều thống nhất quy định nguyên
tắc đương sự trong tố tụng dân sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Hai là, bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt
Nam xuất phát từ yêu cầu cần có sự tương thích giữa pháp luật quốc tế với pháp luật
quốc gia, giữa Hiến pháp với các luật chuyên ngành, giữa luật nội dung và luật hình
thức.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, quyền bình đẳng với tư cách là một
quyền tự nhiên của con người ngày càng được công nhận, hoàn thiện trong hệ thống
pháp luật quốc tế cũng như trong pháp luật của mỗi quốc gia. Với chính sách mở



cửa, hội nhập quốc tế sâu, rộng, Việt Nam đứng trước yêu cầu cần phải chủ động
“hòa nhập” với xu hướng chung của quốc tế, tạo ra môi trường hợp tác thuận lợi (đặc
biệt là môi trường pháp lý) để các nước tin tưởng hợp tác trong tất cả các lĩnh vực
của đời sống xã hội. Muốn vậy, pháp luật Việt Nam phải tương thích với các quy
định của pháp luật quốc tế cũng như của các quốc gia công nhận và bảo đảm quyền
con người, trong đó có quyền bình đẳng. Có thể nói, ở một mức độ nhất định, chính
các văn bản pháp lý quốc tế và các quốc gia khác khẳng định và bảo đảm quyền bình
đẳng đã ảnh hưởng mạnh mẽ và tạo định hướng để pháp luật Việt Nam nói chung,
pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam nói riêng cũng thừa nhận và bảo đảm quyền bình
đẳng. Như vậy, pháp luật Việt Nam, từ văn bản pháp lý cao nhất là Hiến pháp đến
văn bản pháp lý chuyên ngành là pháp luật tố tụng dân sự không chỉ cần phải tương
thích với pháp luật quốc tế mà còn phải tương thích với nhau thì quyền bình đẳng
mới được ghi nhận thành một hệ thống thống nhất. Có thể nhận thấy, Điều 8 Bộ luật
Tố tụng dân sự năm 2015 quy định các đương sự có quyền bình đẳng về quyền và
nghĩa vụ trước Tòa án là sự cụ thể hóa quyền bình đẳng của con người được quy định
trong Hiến pháp năm 2013 qua các quy phạm pháp luật tố tụng dân sự. Không những
phải tương thích với Hiến pháp, việc xây dựng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân
sự năm 2015 về bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong tố tụng dân sự còn
phải đáp ứng yêu cầu phù hợp với Bộ luật Dân sự, bởi luật nội dung quyết định luật
hình thức. Điều 8 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định các đương sự có quyền
bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trước Tòa án là tương thích với các nguyên tắc bình
đẳng được quy định tại Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Ba là, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự
xuất phát từ nhu cầu cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố
tụng dân sự.

Tham gia tố tụng dân sự, đương sự nào trong vụ việc dân sự cũng luôn có nhu cầu
được Tòa án bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp cho mình. Tuy nhiên, trước khi trông
đợi vào Tòa án, đương sự có thể tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Để có
thể tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì đương sự cần được Nhà nước trao
quyền bình đẳng được ghi nhận trong pháp luật, đương sự mới có cơ sở pháp lý để
ngang bằng với các đương sự khác trong việc tiếp cận Tòa án để đưa ra yêu cầu, trong
việc cung cấp chứng cứ chứng minh cho yêu cầu, trong việc thỏa thuận về các vấn
đề cần giải quyết trong vụ việc dân sự, trong việc tranh tụng tại phiên tòa... Tuy
nhiên, nếu pháp luật tố tụng dân sự chỉ dừng lại ở việc ghi nhận quyền bình đẳng của
đương sự thì rất có thể quyền này sẽ không được thực hiện hiệu quả bởi quyền này
không chỉ phụ thuộc vào đương sự có thực hiện hay không mà còn phụ thuộc vào
các chủ thể có liên quan như Tòa án, viện kiểm sát, các cá nhân, cơ quan, tổ chức
khác trong xã hội. Như vậy, để có thể bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự,



pháp luật tố tụng dân sự cần có các quy định về bảo đảm quyền bình đẳng của đương
sự từ phía Tòa án, Viện kiểm sát và các chủ thể liên quan khác.

3. Nội dung cơ bản của nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự
trong pháp luật tố tụng dân sự

Một là, pháp luật tố tụng dân sự ghi nhận quyền bình đẳng về quyền, nghĩa vụ, trách
nhiệm pháp lý trước Tòa án của đương sự và xác định quy định này là một nguyên
tắc của pháp luật tố tụng dân sự.

Để bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự thì trước hết pháp luật tố tụng dân sự cần
ghi nhận đương sự có quyền bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm
pháp lý là nội dung lớn đầu tiên mà pháp luật tố tụng dân sự về bảo đảm quyền bình
đẳng của đương sự. Nội dung này phải được cụ thể hóa bằng các quy phạm pháp luật
phù hợp trong suốt quá trình Tòa án giải quyết vụ việc dân sự. Ví dụ, quyền bình
đẳng giữa các đương sự được thể hiện ở việc ghi nhận nguyên đơn có quyền đưa ra
yêu cầu khởi kiện và bị đơn thì có quyền phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan thì có quyền yêu cầu độc lập trong giai đoạn đầu tiên là tiếp cận Tòa án. Việc
bình đẳng giữa các đương sự cũng thể hiện khi pháp luật tố tụng dân sự đưa ra quy
định các đương sự có quyền và nghĩa vụ cung cấp chứng cứ chứng minh cho yêu cầu
của mình. Ngoài ra, bình đẳng về cung cấp chứng cứ còn phải có cả quy định về thời
hạn cung cấp chứng cứ cho Tòa án của các đương sự là như nhau, phương thức cung
cấp chứng cứ là như nhau… Trong giai đoạn tham gia phiên tòa, quyền bình đẳng
của đương sự cũng được thể hiện qua các quy định về việc các đương sự đều được
Tòa án triệu tập hợp lệ đến phiên tòa, đều được thay đổi, bổ sung yêu cầu hay rút yêu
cầu, đều được tranh tụng tại phiên tòa để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp…

Bên cạnh việc phải ghi nhận đầy đủ, phù hợp đương sự có quyền bình đẳng về quyền,
nghĩa vụ, trách nhiệm trong suốt quá trình Tòa án giải quyết vụ việc dân sự, bảo đảm
quyền bình đẳng của đương sự mà pháp luật tố tụng dân sự còn phải quy định đây là
một nguyên tắc mà các chủ thể tiến hành tố tụng phải tuân theo. Là một nguyên tắc
của pháp luật tố tụng dân sự, quyền bình đẳng của đương sự không chỉ có ý nghĩa
giúp đương sự thực hiện được quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình mà còn giúp
các đương sự được Tòa án đối xử như nhau, không bị phân biệt trong tố tụng dân
sự[5]. Theo tác giả Đào Trí Úc, quyền bình đẳng của đương sự gắn liền với quyền
được xét xử công bằng mà công bằng là “yêu cầu về sự đối xử công bằng, có vị trí
pháp lý, có các cơ hội pháp lý công bằng giữa các bên trong tố tụng”[6]. Như vậy,
pháp luật tố tụng dân sự còn phải có các quy định về quyền được xét xử công bằng,
về địa vị pháp lý như nhau trước Tòa án, về cơ hội bảo vệ quyền, lợi ích ngang nhau
trước Tòa án. Các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về bình đẳng quyền, nghĩa



vụ, trách nhiệm, về quyền được xét xử công bằng, về địa vị pháp lý ngang nhau,
quyền có cơ hội ngang hàng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự
sẽ là nguyên tắc có giá trị bắt buộc đối với toàn xã hội, không đương sự nào xâm
phạm quyền của đương sự nào.

Hai là, bên cạnh việc ghi nhận quyền bình đẳng của đương sự trước Tòa án, pháp
luật tố tụng dân sự cần quy định cụ thể, phù hợp trách nhiệm của Tòa án, Viện kiểm
sát và các chủ thể có liên quan trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự.

Quy định cụ thể, phù hợp trách nhiệm của Tòa án, Viện kiểm sát và các chủ thể có
liên quan là nội dung quan trọng mà pháp luật tố tụng dân sự thể hiện được. Tòa án
có vai trò quyết định trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong tố tụng
dân sự, vì vậy, luật hóa nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Tòa án trong việc bảo
đảm quyền bình đẳng của đương sự trong tố tụng dân sự sẽ là một phương thức nhằm
buộc Tòa án phải nâng cao ý thức của mình trong việc tạo điều kiện cho đương sự
thực hiện quyền bình đẳng, trong việc đối xử với đương sự trong tố tụng dân sự. Bên
cạnh đó, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát và các chủ thể liên
quan cũng cần được pháp luật tố tụng dân sự quy định cụ thể để hỗ trợ, cùng với các
phương thức khác bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong tố tụng dân sự.
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